
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 340/QĐ - SYT       
 

Hà Tĩnh, ngày 25  tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua chăm sóc, phục vụ người bệnh giai đoạn 2017-2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ - UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Sở Y tế; 
Xét thành tích của các cá nhân được đề nghị khen thưởng, đề nghị của 

Điều dưỡng trưởng Ngành và Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ 

và kết quả họp bình xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế Hà Tĩnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen cho 62 cá nhân (có danh sách kèm theo) có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm sóc, phục vụ người bệnh giai đoạn 

2017-2022. 

 Điều 2.Giao Văn phòng Sở Y tế trích nguồn tiền thưởng 27.714.000 đồng 

(Hai mươi bảy triệu, bảy trăm mời bốn nghìn đồng) trong kinh phí sự nghiệp 

ngành Y tế năm 2022 để chi thưởng. Mức chi thưởng theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của LuậtThi đua, Khen thưởng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

Nơi nhận:                               Q. GIÁM ĐỐC 
- Như  Điều 3; 

- Văn phòng Sở Y tế;        

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:  VT, TCCB. 

 

    Nguyễn Tuấn  
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Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua chăm sóc, phục vụ người bệnh 

 giai đoạn 2017-2022 

 (Kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SYT ngày 25/5/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Chức vụ /đơn vị công tác  

1.  Nguyễn Minh Tú Điều dưỡng trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà 

2.  Đậu Thị Mai Hoan Điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Thạch 

Hà 

3.  Trần Thị Huyền  Điều dưỡng viên Trạm Y tế xã Lưu Vĩnh Sơn, Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà 

4.  Trần Thị Bích Hằng Điều dưỡng trưởng Khoa nữ, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 

5.  Hoàng Thị Vân Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh 

6.  Nguyễn Thị Kiệm Điều dưỡng trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh 

7.  Nguyễn Thị Tuyết Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh 

8.  Chu Thị Hồng Nga Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh 

9.  Trần Ngọc Sâm Điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh 

10.  Hoàng Thị Kỷ Điều dưỡng trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh 

11.  Nguyễn Đăng Thái Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh 

12.  Trần Thị Mỹ An Điều dưỡng viên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh 

13.  Trần Quốc Hoàn Kỹ thuật viên trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh  

14.  Nguyễn Đình Luyện Điều dưỡng viên Khoa Nội – Đông y, Bệnh viện Đa khoa cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo 

15.  Hồ Thị Hà Điều dưỡng viên Khoa Nội, Trung tâm Y tế huyện Hương 

Sơn 

16.  Đồng Thị Thanh Hương Điều dưỡng viên Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Hương 

Sơn 

17.  Lê Đăng Cường Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế 

huyện Hương Sơn 

18.  Bùi Thị Thu Hằng Điều dưỡng viên Khoa Thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh 

viện PHCN Hà Tĩnh 

19.  Nguyễn Thị Phú Kỹ thuật viên Khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng, Bệnh 

viện PHCN Hà Tĩnh 



20.  Lê Thị Hằng Nga Điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu, Bệnh 

viện PHCN Hà Tĩnh 

21.  Nguyễn Thị Tâm Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hương Khê 

22.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Điều dưỡng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hương Khê 

23.  Hồ Thị Lệ Thủy Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hương Khê 

24.  Nguyễn Tiến Văn Điều dưỡng viên Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh 

viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

25.  Lê Thị Thanh Huyền Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ 

Anh 

26.  Nguyễn Thị Hồng Vân Điều dưỡng viên Khoa Hôì sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa 

thị xã Kỳ Anh 

27.  Trần Thị Quỳnh Trang Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện 

Can Lộc 

28.  Trần Lý Dinh Điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện 

Can Lộc 

29.  Trần Thị Thương Điều dưỡng viên Trạm Y tế Đồng Lộc, Trung tâm Y tế huyện 

Can Lộc 

30.  Lê Thị Vinh Quỳnh Điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà 

31.  Nguyễn Thị Thân Y sĩ sản nhi Trạm Y tế Thịnh Lộc, Trung tâm Y tế huyện Lộc 

Hà 

32.  Trần Thị Nhật Tâm Điều dưỡng trưởng khoa điều trị tổng hợp Bệnh viện Mắt Hà 

Tĩnh 

33.  Nguyễn Thị Ngân 
Điều dưỡng trưởng khoa HSCC, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đức Thọ 

34.  Phan  Mai Hiên 
Điều dưỡng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Đức 

Thọ 

35.  Nguyễn Thị Minh Liễu 
Kỹ thuật y khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện đa khoa huyện Đức 

Thọ 

36.  Trần Thị Dung  Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh 

37.  Bùi Thị Thanh  Điều dưỡng trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh 

38.  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Trạm y tế xã Nam Phúc Thăng, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên 

39.  Trần Thế Hanh 
Điều dưỡng trưởng Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Vũ 

Quang 

40.  Trần Quốc Hội 
Điều dưỡng viên phụ trách Trạm Y tế xã Đức Liên, Trung tâm 

Y tế Vũ Quang 

41.  Nguyễn Thị Nga Điều dưỡng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Vũ Quang 

42.  Đặng Thị Bích Hiếu 
Điều dưỡng trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm 

Xuyên 

43.  Chu Thị Yến 
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa 

huyện Cẩm Xuyên 

44.  Phạm Văn Tài 
Điều dưỡng trưởng khoa, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 

45.  Nguyễn Thị Ánh 
Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh 

46.  Đoàn Thị Nhật Lệ 
Điều dưỡng trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Hà Tĩnh 



47.  Thái Phan Thành Chung Phụ trách Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh 

48.  Hoàng Thị Lan 
Điều dưỡng viên Trạm Y tế xã Kỳ Phú, Trung tâm Y tế huyện 

Kỳ Anh 

49.  Nguyễn Thái Hà 
Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Hà Tĩnh 

50.  Nguyễn Thị Tư 
Điều dưỡng trưởng Khoa Châm cứu, Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Hà Tĩnh 

51.  Nguyễn Thị Hằng 
Hộ sinh viên Trạm Y tế xã Thạch Hạ, Trung tâm Y tế TP Hà 

Tĩnh 

52.  Trần Ngọc Thiện 
Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Phổi Hà Tĩnh 

53.  Nguyễn Thế Lâm 
Điều dưỡng viên Khoa Cận Lâm sàng, Bệnh viện Phổi Hà 

Tĩnh 

54.  Hà Thị Thành 
Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Nghi Xuân 

55.  Võ Thị Thanh Hòa 
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện 

Nghi Xuân 

56.  Nguyễn Thị Lài 
Điều dưỡng viên Trạm Y tế xã Cương Gián, Trung tâm Y tế 

huyện Nghi Xuân 

57.  Nguyễn Thị Kim Ngân 
Điều dưỡng viên Trạm Y tế xã Thanh Bình Thịnh, Trung tâm 

Y tế huyện Đức Thọ 

58.  Nguyễn Thị Anh Thơ 
Hộ sinh viên Trạm Y tế Hương Đô, Trung tâm Y tế huyện 

Hương Khê 

59.  Nguyễn Văn Tiến Kỹ thuật viên trưởng khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 

60.  Đào Văn Đối 
Điều dưỡng viên Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc 

Hà 

61.  Đặng Thị Phương Anh 
Hộ sinh viên Trạm Y tế phường Hưng Trí, Trung tâm Y tế thị 

xã Kỳ Anh 

62.  Phạm Thị Thanh Ngân 
Kỹ thuật viên Xét nghiệm Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 

 

(Danh sách này có 62 người)./. 
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